PHỤ LỤC 1.
CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ PHÒNG KIỂM NGHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Phần 1. Biểu mẫu đánh giá về hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm 

Phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; EN 45001 hoặc tương đương

	Có (
	Không (


- Nếu có nêu chi tiết (cơ quan công nhận, số hiệu công nhận, ngày hết hạn hiệu lực):

- Chi tiết các chỉ tiêu, phương pháp được công nhận (Doanh nghiệp cung cấp các bản photo copy Quyết định công nhận và danh mục các chỉ tiêu, phương pháp được công nhận):

- Chi tiết các nội dung đánh giá:

	Đơn vị được đánh giá:

Chuyên gia đánh giá:


	TT
	Nội dung đánh giá 
	Kết quả 
	Diễn giải

	
	
	Đạt
	K.Đạt
	Khuyến cáo
	

	1
	Tổ chức 
	
	
	
	

	
	a. Nhân viên quản lý và kỹ thuật được giao quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 
	(
	(
	(
	

	
	b. Đảm bảo mọi nhân viên của PKN không chịu bất kỳ sức ép nào làm ảnh hưởng đến công việc 
	(
	(
	(
	

	
	c. Có quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các nhân viên có ảnh hưởng đến chất lượng của phép thử.
	(
	(
	(
	

	
	d. Có thực hiện giám sát đối với các nhân viên thử nghiệm thông qua nhân viên am hiểu các phương pháp, thủ tục, mục đích thử nghiệm và bắng cách đánh giá các kết quả thử nghiệm 
	(
	(
	(
	

	2
	Hệ thống quản lý chất lượng 
	
	
	
	

	
	a. Có thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có các thủ tục và hướng dẫn với mức độ cần thiết và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm 
	(
	(
	(
	

	
	c. Có xây dựng sổ tay chất lượng bao gồm hoặc viện dẫn các thủ tục
	(
	(
	(
	


	
	d. Sổ tay chất lượng phải đưa ra cấu trúc của hệ thống tài liệu được sử dụng trong hệ thống chất lượng
	(
	(
	(
	

	3
	Kiểm soát tài liệu:

Các tài liệu nội bộ
	
	
	
	

	
	a. Có đầy đủ nội dung (số nhận diện, số soát xét …) và được xem xét, phê duyệt bởi người có thẩm quyền 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có chế độ theo dõi tài liệu nội bộ đúng cách
	(
	(
	(
	

	
	c. Được sửa đổi, bổ sung đúng cách
	(
	(
	(
	

	
	d. Luôn có sẵn và được phổ biến đầy đủ cho nhân viên
	(
	(
	(
	

	
	e. Có biên bản hủy tài liệu hết hiệu lực và hết hạn
	(
	(
	(
	

	
	Tài liệu từ bên ngoài (nếu có):
	
	
	
	

	
	a. Có thủ tục kiểm soát tài liệu từ bên ngoài 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có dấu hiệu kiểm soát và được kiểm soát đúng cách
	(
	(
	(
	

	
	Tài liệu điện tử (nếu có)
	
	
	
	

	
	a. Có thủ tục kiểm soát các loại tài liệu điện tử
	(
	(
	(
	

	
	b. Có dấu hiệu kiểm soát và được kiểm soát đúng cách
	(
	(
	(
	

	4
	Xem xét yêu cầu/hợp đồng thử nghiệm
	
	
	
	

	
	a. Có danh mục các phép thử, các chỉ tiêu phải kiểm tra và mức chấp nhận
	(
	(
	(
	

	
	b. Thực hiện đúng việc xem xét
	(
	(
	(
	

	
	c. Có thủ tục và thực hiện việc xem xét hiện trạng mẫu thử nghiệm
	(
	(
	(
	

	
	d. Có thông báo với khách hàng khi có sự thay đổi hợp đồng
	(
	(
	(
	

	
	e. Việc xem xét được ghi chép lại và lưu trữ đầy đủ
	(
	(
	(
	

	5
	Nhà cung cấp và dịch vụ từ bên ngoài 
	
	
	
	

	
	a. Có lập đề nghị khi có nhu cầu
	(
	(
	(
	

	
	b. Có danh sách nhà cung cấp 
	(
	(
	(
	

	
	c. Có kế hoạch đánh giá nhà cung cấp và thực hiện đánh giá theo đúng kế hoạch 
	(
	(
	(
	

	6
	Công việc không phù hợp và hành động khắc phục
	
	
	
	

	
	a. Có thủ tục kiểm soát các việc không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục phù hợp
	(
	(
	(
	

	
	b. Có phân công trách nhiệm rõ ràng việc thực hiện hành động khắc phục
	(
	(
	(
	

	
	c. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ liên quan đến xử lý các công việc không phù hợp được phát hiện
	(
	(
	(
	

	
	d. Có thông báo với khách hàng về các công việc không phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thử nghiệm đã phát hành
	(
	(
	(
	

	7
	Hành động phòng ngừa
	
	
	
	

	
	a. Có kế hoạch thực hiện hành động phòng ngừa phù hợp
	(
	(
	(
	

	
	b. Có chương trình thực hiện hành động phòng ngừa đã phê duyệt 
	(
	(
	(
	

	8
	Kiểm soát hồ sơ 
	
	
	
	

	
	a. Có phân công người quản lý hồ sơ
	(
	(
	(
	

	
	b. Hồ sơ có đầy đủ thông tin 
	(
	(
	(
	

	
	c. Hồ sơ được sửa chữa đúng cách
	(
	(
	(
	

	
	d. Có danh mục hồ sơ hết hạn hàng năm 
	(
	(
	(
	

	
	e. Có biên bản thanh lý hồ sơ 
	(
	(
	(
	

	9
	Quản lý nhân sự
	
	
	
	

	
	a. Lãnh đạo PKN có đảm bảo năng lực của nhân viên có ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm phù hợp với nhiệm vụ được giao
	(
	(
	(
	

	
	b. Định kỳ thẩm tra, đánh giá năng lực nhân viên
	(
	(
	(
	

	
	c. Có căn cứ khi lựa chọn nhân viên gửi đào tạo
	(
	(
	(
	

	
	d. Có hồ sơ về từng nhân viên (năng lực, trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm).
	(
	(
	(
	

	
	e. Có kế hoạch về nhu cầu đào tạo, kế hoạch đào tạo và hồ sơ đào tạo
	(
	(
	(
	

	
	f. Có đánh giá về hiệu quả đào tạo của từng nhân viên
	(
	(
	(
	

	10
	Lựa chọn phương pháp thử
	
	
	
	

	
	a. Các phương pháp thử nội bộ có được phê duyệt 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có bản hướng dẫn thực hiện phương pháp thử nội bộ
	(
	(
	(
	

	11
	Kiểm soát dữ liệu 
	
	
	
	

	
	a. Có hướng dẫn việc tính và truyền số liệu dạng văn bản 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có danh mục các phần mềm sử dụng 
	(
	(
	(
	

	12
	Kiểm soát thiết bị 
	
	
	
	

	
	a. Tất cả các thiết bị đều có nhãn nhận diện và hồ sơ lý lịch thiết bị
	(
	(
	(
	

	
	b. Có bảng phân công người kiểm soát thiết bị
	(
	(
	(
	

	
	c. Có kế hoạch hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị
	(
	(
	(
	

	
	d. Thiết bị có được hiệu chuẩn trước khi sử dụng và hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ
	(
	(
	(
	

	13
	Quản lý mẫu thử nghiệm 
	
	
	
	

	
	a. Mẫu được gắn số nhận diện đầy đủ
	(
	(
	(
	

	
	b. Bảo quản mẫu đúng thủ tục
	(
	(
	(
	

	14
	Quản lý hóa chất môi trường 
	
	
	
	

	
	a. Bảo quản đúng cách
	(
	(
	(
	

	
	b. Ghi nhãn đầy đủ, không quá hạn sử dụng 
	(
	(
	(
	

	15
	Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm 
	
	
	
	

	
	a. Có kế hoạch tham gia phép thử thành thạo hàng năm 
	(
	(
	(
	

	
	b. Có thực hiện phép thử thành thạo theo kế hoạch 
	(
	(
	(
	

	16
	Báo cáo kết quả thử nghiệm
	
	
	
	

	
	a. Đo thông tin trên các báo cáo kết quả
	(
	(
	(
	

	
	b. Có ghi chú kết quả thử nghiệm do nhà thầu phụ thực hiện trên báo cáo 
	(
	(
	(
	


Phần 2. Biểu mẫu đánh giá năng lực kiểm nghiệm theo từng chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu
	Chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu:

Đơn vị được đánh giá:

Chuyên gia đánh giá:


	TT
	Nội dung đánh giá 
	Kết quả 
	Diễn giải

	
	
	Đạt
	K.Đạt
	Khuyến cáo
	

	1
	Hồ sơ phương pháp 
	
	
	
	

	
	a. Phương pháp thử nội bộ hoặc phương pháp thử tiêu chuẩn
	(
	(
	(
	

	
	b. Phương pháp có được thể hiện bằng văn bản và định danh
	(
	(
	(
	

	2
	Hồ sơ phê duyệt phương pháp 
	
	
	
	

	
	a. Đối với phương pháp thử tiêu chuẩn:
- Quá trình xem xét, đánh giá các điều kiện cơ bản phải được ghi chép đầy đủ
- Phải có Quyết định áp dụng.

- Tài liệu tham khảo để xây dựng pp phải được lập thành danh mục và thường xuyên cập nhật
	(
	(
	(
	

	
	b. Đối với phương pháp thử nội bộ:
- Tài liệu tham khảo dùng để xây dựng phương pháp phải được phê duyệt để lập thành danh mục và thường xuyên cập nhật
- Có kế hoạch thực hiện (nội dung, thời gian, người thực hiện) và được phê duyệt
- Các thuộc tính đã phê duyệt

- Kết quả các thuộc tính đã phê duyệt

- Báo cáo và kết luận kết quả phê duyệt pp 
	(
	(
	(
	

	3
	Hồ sơ đánh giá độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) của phương pháp
	
	
	
	

	
	- Có hồ sơ đánh giá ĐKĐBĐ 
	(
	(
	(
	

	
	- Phương pháp xác định ĐKĐBĐ
	(
	(
	(
	

	4
	Thao tác thực hiện các phép thử
	
	
	
	

	
	- Sử dụng chủng chuẩn/chất chuẩn
	(
	(
	(
	

	
	- Thực hiện phép thử đúng phương pháp, thủ tục đã được phê duyệt 
	(
	(
	(
	

	5
	Năng lực của kiểm nghiệm viên 
	
	
	
	

	
	- Trình độ, năng lực và số lượng của kiểm nghiệm viên so với yêu cầu 
	(
	(
	(
	

	
	- Kỹ năng kiểm nghiệm viên khi tiến hành thao tác 
	(
	(
	(
	

	
	- Kế hoạch đào tạo kiểm nghiệm viên 
	(
	(
	(
	

	6
	Các biện pháp đảm bảo kết quả thử nghiệm 
	
	
	
	

	
	- Phương pháp/thủ tục đảm bảo kết quả thử nghiệm 
	(
	(
	(
	

	
	- Kết quả tham gia thử nghiệm liên phòng
	(
	(
	(
	

	7
	Kết quả phân tích trên mẫu có thêm chuẩn
	
	
	
	

	
	- Chuẩn thêm vào
	(
	(
	(
	

	
	- Kết quả phân tích được 
	(
	(
	(
	

	
	- Độ thu hồi
	(
	(
	(
	


PHỤ LỤC 2.
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ PHÒNG KIỂM NGHIỆM DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung
Tên doanh nghiệp: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: ............................................................................ Fax: 


Email: ................................................................................... Website: 


Cơ quan chủ quản: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: ............................................................................ Fax: 


Email: ................................................................................... Website: 


Người phụ trách:
Tên: 


Chức vụ: 


Điện thoại: .......................................................................... Email: 


Tổng số nhân viên: 


Các chỉ tiêu được đánh giá: 


Số mẫu tiến hành mỗi năm: 


Số lượng phép thử thực hiện ngoài hiện trường chiếm: 
%

Nguồn mẫu (tích vào ô trống nếu thích hợp):

	Nội bộ

	chiếm
	%

	Khách hàng bên ngoài 


	chiếm
	%


Các chỉ tiêu đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

II. Tổng hợp kết quả đánh giá:
	TT
	Tên chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Phương pháp tham chiếu
	Giới hạn phát hiện
	Kết quả đánh giá 
	Các sai lỗi được phát hiện
	Thời gian khắc phục

	
	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Nhận xét/đánh giá chung:

2. Đánh giá chung của Đoàn:


3. Ý kiến của đơn vị được đánh giá: 


	Trưởng đoàn đánh giá
(Ký tên)
	Đại diện đơn vị được đánh giá 
(Ký tên)


PHỤ LỤC 3.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày    tháng     năm.....     

BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN PHÒNG KIỂM NGHIỆM
Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

1. Tên cơ sở có phòng kiểm nghiệm đề nghị được đánh giá

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Tên phòng kiểm nghiệm

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
3. Họ, tên, chức danh người phụ trách phòng kiểm nghiệm:

4. Các nội dung thay đổi:

	Phụ trách phòng kiểm nghiệm
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)


